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Tuần: 11 (Từ ngày 11/11/2019 - Đến ngày 17/11/2019)

A3.1

Kế toán tài
chính doanh

nghiệp 2
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K14KT
- GV:Lê

Hồng Lắm

Lớp CĐ 9+4
- Tiết: 7->10

Lớp CĐ 9+4
- Tiết: 7->10

Lớp CĐ 9+4
- Tiết: 7->10

Lớp CĐ 9+4
- Tiết: 7->10

Lớp CĐ 9+4
- Tiết: 7->10

A3.6

Quản trị kinh
doanh nhà

hàng
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K13QTKS

- GV:Nguyễn
Thị Thanh

Nhân

Đọc – Viết 3
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K14HV1
- GV:Ngô
Thị Thúy

Nghe 1
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K15NV2

- GV:

Thuật ngữ
thương mại
tiếng Trung
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K13HV1,
K13HV2
- GV:Ngô
Thị Thúy

Đọc – Viết 3
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K14HV2

- GV:Phùng
Kim Nga

Hán tự 1
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K15NV2

- GV:

Đọc – Viết 1
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K15HV2
- GV:Lê

Ngọc Sang

Nói 5
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K13HV1,
K13HV2

- GV:Trần
Thị Thu Trúc

A1.2

Quản trị học
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K15KT1,

K15QTKS,
K15TCNH
- GV:Phạm
Quốc Phong

Đọc – Viết 3
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K14HV2

- GV:Phùng
Kim Nga

Marketing
căn bản

- Tiết: 1->5
- Lớp:

K15KT1,
K15QTKS,
K15TCNH

- GV:Hồ Văn
Khôi

Phòng VH
làm sự kiện
- Tiết: 1->4

Phòng VH
làm sự kiện
- Tiết: 7->10

Phòng VH
làm sự kiện
- Tiết: 1->4

Phòng VH
làm sự kiện
- Tiết: 7->10

A1.1 - PM

CorelDRAW
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K14DG1

- GV:Nguyễn
Quốc Trọng

Quản trị
mạng MS2

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K13CNTT
- GV:Phạm

Mạnh Cương

Nhảy size,
giác sơ đồ

trên máy tính
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K13MM2 -

nhom 2
- GV:Trương
Thị Nhật Lệ

Nhảy size,
giác sơ đồ

trên máy tính
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K13MM2 -

nhom 2
- GV:Trương
Thị Nhật Lệ

PHÒNG
THỨ 2 (11/11/2019) THỨ 3 (12/11/2019) THỨ 4 (13/11/2019) THỨ 5 (14/11/2019) THỨ 6 (15/11/2019) THỨ 7 (16/11/2019) CN (17/11/2019)
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THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG
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A4.1

Đọc – Viết 1
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K15HV1

- GV:Lê Đắc
Toàn

Nói 1
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K15HV1

- GV:Phùng
Kim Nga

Nói 1
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K15NV1

- GV:Phạm
Vũ Huyền

Trang

Nghiên cứu
thị trường

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K13QTKD
- GV:Hồ Văn

Khôi

Viết 3
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K14AV1,
K14AV2

- GV:Nguyễn
Hữu Thuận

Đọc – Viết 1
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K15HV3
- GV:Ngô
Thị Thúy

Giao tiếp đa
văn hóa

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K13AV2
- GV:Ngô
Ngọc Cẩm

Nói 1
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K15NV2

- GV:

Dịch Việt –
Anh

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K13AV1
- GV:Ngô
Ngọc Cẩm

Kỹ năng
quản trị bán

hàng
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K13AV1,
K13AV2

- GV:

A4.2

Nghe 3
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K14NV2

- GV:Nguyễn
Vũ Khánh

Đọc – Viết 1
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K15HV3
- GV:Ngô
Thị Thúy

Phiên dịch
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K13AV2

- GV:Nguyễn
Hữu Thuận

Đọc 1
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K15HQ
- GV:

Đọc – Viết 1
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K15HV3
- GV:Ngô
Thị Thúy

Kỹ năng giao
tiếp tiếng

Trung
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K13HV1,
K13HV2

- GV:Phùng
Kim Nga

Đọc 3
- Tiết: 7->11

- Lớp:
K14AV1,
K14AV2

- GV:Phan
Phương Đức

Nói 3
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K14NV1

- GV:Phạm
Vũ Huyền

Trang

Đất nước học
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K13NV

- GV:Phạm
Vũ Huyền

Trang

A3.7

Kỹ năng soạn
thảo văn bản
tiếng Trung
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K13HV1,
K13HV2

- GV:Ngô Thị
Thúy

Nói 1
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K15NV2

- GV:

Đọc – Viết 3
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K14HV1
- GV:Ngô
Thị Thúy

Viết 1
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K15HQ
- GV:

Nghiệp vụ
quản trị dịch

vụ giải trí
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K13QTKS

- GV:Nguyễn
Xuân Khuê

Nghiệp vụ
quản trị dịch

vụ giải trí
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K13QTKS

-
GV:Nguyễn
Xuân Khuê

Nghe 5
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K13HV1,
K13HV2

- GV:Lê Đắc
Toàn

Thực tập và
báo cáo thực
tập tốt nghiệp
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K13KT
- GV:Lê

Hồng Lắm
Thực tập và
báo cáo thực
tập tốt nghiệp
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K13KT

- GV:Nguyễn
Thanh Hợp

Kỹ năng đàm
phán trong
kinh doanh

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K13NV
- GV:Châu
Minh Thái

A4.3

Dịch Việt –
Anh

- Tiết: 1->4
- Lớp:

K13AV2
- GV:Ngô
Ngọc Cẩm

Đọc 1
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K15NV2

- GV:Phạm
Vũ Huyền

Trang

Nghe 1
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K15NV1

- GV:Phạm
Vũ Huyền

Trang

Dịch Việt –
Nhật

- Tiết: 1->4
- Lớp:

K13NV
- GV:Võ Chí

Trung

Đọc – Viết 3
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K14HV1
- GV:Ngô
Thị Thúy

Nghe 3
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K14NV1

-
GV:Nguyễn
Vũ Khánh
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Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều



Trang  3 / 7

A4.5

Đọc – Viết 3
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K14HV2

- GV:Phùng
Kim Nga

Viết 3
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K14AV1,
K14AV2

- GV:Nguyễn
Hữu Thuận

Tiếng Anh
A1

- Tiết: 1->5
- Lớp:

K15QTKD2,
K15QTKD1

- nhom 1
- GV:Phan

Thùy Dương

Viết 3
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K14NV2

- GV:Nguyễn
Vũ Khánh

Giao tiếp đa
văn hóa

- Tiết: 1->4
- Lớp:

K13AV1
- GV:Ngô
Ngọc Cẩm

Tiếng Anh
A1

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K15DG2,
K15DG1 -

nhom 1
- GV:Vũ
Anh Tài

Tiếng Anh
A2.2

- Tiết: 1->5
- Lớp:

K14CNTT,
K14KT

- GV:Nguyễn
Văn Lâm

Nói 3
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K14HV2

- GV:Trần
Thị Thu Trúc

A4.4

Phiên dịch
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K13AV1

- GV:Nguyễn
Hữu Thuận

Tiếng Anh
A1

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K15DG2,
K15DG1 -

nhom 1
- GV:Vũ Anh

Tài

Kỹ năng giao
tiếp tiếng

Trung
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K13HV1,
K13HV2

- GV:Phùng
Kim Nga

Tiếng Anh
A1

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K15QTKD3,
K15QTKD1

- nhom 2
- GV:Trịnh
Vinh Hiển

Tiếng Anh
A2.2

- Tiết: 1->5
- Lớp:

K14QTKS,
K14QTKD -

nhom 2
- GV:Nguyễn
Thanh Quang

Đọc 3
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K14NV1

- GV:Võ Chí
Trung

Tiếng Anh
A1

- Tiết: 1->5
- Lớp:

K15QTKD2,
K15QTKD1 -

nhom 1
- GV:Phan

Thùy Dương

Đọc 3
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K14NV2

- GV:Võ Chí
Trung

Viết 1
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K15NV1

- GV:Nguyễn
Vũ Khánh

Nói 3
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K14NV2

- GV:Phạm
Vũ Huyền

Trang

Đọc 1
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K15NV1

- GV:Phạm
Vũ Huyền

Trang

A5.3

Cơ học đất và
thí nghiệm

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K14XD
- GV:Ngô
Phi Minh

Ngữ pháp 1
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K15AV1,
K15AV2

- GV:Phan
Phương Đức

Nghe 1
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K15HV1

- GV:Lê Đắc
Toàn

Nghe 3
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K14HV2

- GV:Lê Đắc
Toàn

Viết 1
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K15AV1,
K15AV2
- GV:Ngô
Ngọc Cẩm

A5.4 - PM

Cấu trúc dữ
liệu và giải

thuật
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K14CNTT

- GV:Huỳnh
Phước Danh
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A6.1

Tiếng Anh
A1

- Tiết: 1->4
- Lớp:

K15QTKS,
K15TCNH

- GV:Nguyễn
Hữu Thuận

Đọc – Viết 1
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K15HV1

- GV:Lê Đắc
Toàn

Viết 1
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K15NV2

- GV:

Tiếng Anh
A1

- Tiết: 1->4
- Lớp:

K15QTKS,
K15TCNH

- GV:Nguyễn
Hữu Thuận

Toán cao cấp
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K15CNTT

- GV:Nguyễn
Đức Ánh

Ngữ âm 1
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K15NV2

- GV:

Toán cao cấp
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K15CNTT

- GV:Nguyễn
Đức Ánh

A5.5 - PM

Thực tập và
báo cáo thực

tập tốt
nghiệp

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K13KT
- GV:Lê

Hồng Lắm
Thực tập và
báo cáo thực

tập tốt
nghiệp

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K13KT
-

GV:Nguyễn
Thanh Hợp

A6.3

Đọc 1
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K15AV1,
K15AV2

- GV:Phan
Phương Đức

Viết 3
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K14NV1

- GV:Nguyễn
Vũ Khánh

Kỹ năng dịch
thương mại

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K13HV1,
K13HV2
- GV:Lê

Ngọc Sang

Hán tự 3
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K14NV2

- GV:Nguyễn
Vũ Khánh

Tiếng Anh
A1

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K15KT1
- GV:Trần
Thanh Tú

A6.2

Tiếng Anh
A2.2

- Tiết: 1->5
- Lớp:

K14QTKD -
nhom 1

- GV:Nguyễn
Thanh Quang

Tiếng Anh
A1

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K15CNTT
- GV:Ngô
Ngọc Cẩm

Kỹ năng
quản trị bán

hàng
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K13HV1,
K13HV2,
K13NV

- GV:Nguyễn
Nam Hải

Ngữ âm 1
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K15NV1

-
GV:Nguyễn
Vũ Khánh

Tiếng Anh
A1

- Tiết: 1->4
- Lớp:

K15CNTT
- GV:Ngô
Ngọc Cẩm

Hán tự 1
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K15NV1

-
GV:Nguyễn
Vũ Khánh

Marketing
dịch vụ

- Tiết: 7->11
- Lớp:

K13QTKD
- GV:Vũ
Nhật Hân

PHÒNG
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C2.2 - Thiết kế
May

Đồ án Thiết
kế - CN May
- Tiết: 2->5

- Lớp:
K13MM2 -

nhom 2
- GV:Trần

Thị Anh Đào

Đồ án Thiết
kế - CN May
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K13MM2 -

nhom 2
- GV:Trần

Thị Anh Đào

Nguyên vật
liệu - CN

May
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K15MM1

- GV:Dương
Cao Thanh

Nguyên vật
liệu - CN

May
- Tiết: 7->11

- Lớp:
K15MM1

- GV:Dương
Cao Thanh

Thiết kế biến
kiểu

- Tiết: 1->4
- Lớp:

K13MM2
- GV:Nguyễn

Thị Lam

Thiết kế biến
kiểu

- Tiết: 7->8
- Lớp:

K13MM2
-

GV:Nguyễn
Thị Lam

Thiết kế biến
kiểu

- Tiết: 1->4
- Lớp:

K13MM2
- GV:Nguyễn

Thị Lam

Thiết kế biến
kiểu

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K13MM2
-

GV:Nguyễn
Thị Lam

Thiết kế
quần, váy căn

bản
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K14MM2

- GV:Nguyễn
Thị Lam

Thiết kế
quần, váy
căn bản

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K14MM2
-

GV:Nguyễn
Thị Lam

A6.4

Quản trị học
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K15QTKD1,
K15QTKD2,
K15QTKD3
- GV:Nguyễn
Thị Mai Chi

Quản trị học
- Tiết: 7->11

- Lớp:
K15QTKD1,
K15QTKD2,
K15QTKD3
- GV:Nguyễn
Thị Mai Chi

Đọc – Viết 1
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K15HV1

- GV:Lê Đắc
Toàn

Nghiệp vụ
quản trị dịch

vụ giải trí
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K13QTKS

- GV:Nguyễn
Xuân Khuê

Lý thuyết tài
chính tiền tệ
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K15KT1,

K15QTKD3
-

GV:Nguyễn
Cao Quang

Nhật

Tiếng Anh
A1

- Tiết: 1->4
- Lớp:

K15KT1
- GV:Trần
Thanh Tú

Tài chính
doanh nghiệp
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K14KT,

K14QTKD
-

GV:Nguyễn
Cao Quang

Nhật

Quản trị học
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K15KT1,

K15QTKS,
K15TCNH
- GV:Phạm
Quốc Phong

Quản trị hành
chính văn

phòng
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K15DG1,
K15DG2,
K15HQ,
K15NV1,
K15NV2,

K15QTKD1,
K15QTKD2

- GV:Vũ
Quang Huy

C2.1 - Thiết kế
Giày

Đồ án thiết kế
- CN Giày
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K13DG2

- GV:Bạch
Văn Lành

Đồ án thiết
kế - CN Giày
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K13DG2

- GV:Bạch
Văn Lành

Thiết kế Giày
1

- Tiết: 1->5
- Lớp:

K15DG1
- GV:Bạch
Văn Lành

Thiết kế Giày
1

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K15DG1
- GV:Bạch
Văn Lành

Thiết kế Giày
2

- Tiết: 1->5
- Lớp:

K14DG2
- GV:Bạch
Văn Lành

Thiết kế
Giày 2

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K14DG2
- GV:Bạch
Văn Lành

Đồ án thiết
kế - CN Giày
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K13DG2

- GV:Bạch
Văn Lành

Đồ án thiết
kế - CN Giày
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K13DG2

- GV:Bạch
Văn Lành

Thiết kế Giày
2

- Tiết: 1->5
- Lớp:

K14DG1,
K14DG2

- GV:Bạch
Văn Lành

Thiết kế
Giày 2

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K14DG1,
K14DG2

- GV:Bạch
Văn Lành

Thiết kế Giày
1

- Tiết: 1->5
- Lớp:

K15DG2
- GV:Bạch
Văn Lành

Thiết kế
Giày 1

- Tiết: 7->11
- Lớp:

K15DG2
- GV:Bạch
Văn Lành

C1.4

Toán rời rạc
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K14CNTT

- GV:Huỳnh
Phước Danh

Quản lý chất
lượng sản
phẩm may

mặc
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K13MM2

- GV:Nguyễn
Thị Lam

Nghe 1
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K15HV3

- GV:Lê Đắc
Toàn

C1.3

Kiểm thử
phần mềm
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K13CNTT

- GV:Huỳnh
Phước Danh

Đọc – Viết 1
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K15HV2
- GV:Lê

Ngọc Sang

Nói 1
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K15HV2

- GV:Phùng
Kim Nga

Nói 1
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K15HV3

- GV:Phùng
Kim Nga

Nguyên vật
liệu - CN

May
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K15MM1

- GV:Dương
Cao Thanh

Thiết bị - CN
May

- Tiết: 7->11
- Lớp:

K15MM1
- GV:Dương
Cao Thanh
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HTA

Chính trị 2
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K14KT,

K14QTKD,
K14QTKS

-
GV:Nguyễn
Danh Tuấn

Pháp luật đại
cương

- Tiết: 7->11
- Lớp:

K15AV1,
K15HQ,
K15HV1,
K15HV2,
K15HV3,

K15QTKD1,
K15QTKD2,
K15QTKD3

- GV:Lý
Khánh Hòa

C2.5

Lập kế hoạch
sản xuất

- Tiết: 1->5
- Lớp:

K14MM1
- GV:Lương
Thị Hương

Thảo

Lập kế hoạch
sản xuất

- Tiết: 7->9
- Lớp:

K14MM1
- GV:Lương
Thị Hương

Thảo

Nghe 1
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K15AV1,
K15AV2

- GV:Trịnh
Vinh Hiển

Nói 3
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K14AV1,
K14AV2

- GV:Phan
Thùy Dương

Đề án khởi
nghiệp

- Tiết: 1->5
- Lớp:

K13QTKD
- GV:Nguyễn
Thị Mai Chi

Đề án khởi
nghiệp

- Tiết: 7->11
- Lớp:

K13QTKD
-

GV:Nguyễn
Thị Mai Chi

Tiếng Anh
A1

- Tiết: 1->5
- Lớp:

K15MM1,
K15DG1 -

nhom 2
- GV:Nguyễn
Thanh Quang

Tiếng Anh
A1

- Tiết: 7->11
- Lớp:

K15MM1,
K15DG1 -

nhom 2
-

GV:Nguyễn
Thanh
Quang

Đồ án Thiết
kế - CN May
- Tiết: 2->5

- Lớp:
K13MM2 -

nhom 2
- GV:Trần

Thị Anh Đào

Đồ án Thiết
kế - CN May
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K13MM2 -

nhom 2
- GV:Trần

Thị Anh Đào

C2.3

Lập kế hoạch
sản xuất

- Tiết: 1->5
- Lớp:

K14MM1
- GV:Lương
Thị Hương

Thảo

Tiếng Anh
A2.2

- Tiết: 7->11
- Lớp:

K14DG1
- GV:Trần
Thanh Tú

Lý thuyết tài
chính tiền tệ
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K15QTKD1,
K15QTKD2
- GV:Nguyễn
Cao Quang

Nhật

Tiếng Anh
A2.2

- Tiết: 7->11
- Lớp:

K14MM1,
K14MM2,

K14XD
- GV:Dương

Thanh Tú

Tiếng Anh
A2.2

- Tiết: 7->11
- Lớp:

K14DG2
-

GV:Nguyễn
Hữu Thuận

C2.4

Đề án khởi
nghiệp

- Tiết: 1->5
- Lớp:

K13QTKD
- GV:Nguyễn
Thị Mai Chi

Lập kế hoạch
sản xuất

- Tiết: 7->9
- Lớp:

K14MM1
- GV:Lương
Thị Hương

Thảo

Phương pháp
tính thời gian

và chi phí
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K14DG1

- GV:Lê Thị
Ngọc Lan

Phương pháp
tính thời gian

và chi phí
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K14DG1

- GV:Lê Thị
Ngọc Lan

Tiếng Anh
A1

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K15QTKD3,
K15QTKD1

- nhom 2
- GV:Trịnh
Vinh Hiển
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PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ KHẢO THÍ

Đồng Nai, ngày 8 tháng 11 năm 2019

Xưởng Thực
hành May

Kỹ thuật may
căn bản -CN

May
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K15MM1 -

nhom 2
- GV:Nguyễn

Thị Lam

Kỹ thuật may
căn bản -CN

May
- Tiết: 7->9

- Lớp:
K15MM1 -

nhom 2
- GV:Nguyễn

Thị Lam

Kỹ thuật may
2

- Tiết: 1->4
- Lớp:

K14MM2
- GV:Trương
Thị Nhật Lệ

Kỹ thuật may
2

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K14MM2
- GV:Trương
Thị Nhật Lệ

Kỹ thuật may
2

- Tiết: 1->4
- Lớp:

K14MM1
- GV:Trương
Thị Nhật Lệ

Kỹ thuật may
2

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K14MM1
- GV:Trương
Thị Nhật Lệ

Đồ án sản
xuất - CN

May
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K13MM1

- GV:Lương
Thị Hương

Thảo

Đồ án sản
xuất - CN

May
- Tiết: 7->9

- Lớp:
K13MM1

- GV:Lương
Thị Hương

Thảo

Xưởng Thực
hành Giày

Thực hành
Giày 1

- Tiết: 1->5
- Lớp:

K14DG1 -
nhom 2,

K14DG2 -
nhom 2

- GV:Trần
Quốc Toàn

Thực hành
Giày 3

- Tiết: 1->4
- Lớp:

K13DG1 -
nhom 2,

K13DG2 -
nhom 2

- GV:Trương
Văn Nhật

Thực hành
Giày 3

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K13DG1 -
nhom 2,

K13DG2 -
nhom 2

- GV:Trương
Văn Nhật

Thực hành
Giày 3

- Tiết: 1->4
- Lớp:

K13DG1 -
nhom 2,

K13DG2 -
nhom 2

- GV:Trương
Văn Nhật

Thực hành
Giày 3

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K13DG1 -
nhom 2,

K13DG2 -
nhom 2

- GV:Trương
Văn Nhật

Thiết bị - CN
Giày

- Tiết: 1->4
- Lớp:

K15DG2
- GV:Trần
Quốc Toàn

Thiết bị - CN
Giày

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K15DG2
- GV:Trần
Quốc Toàn

Thiết bị - CN
Giày

- Tiết: 1->4
- Lớp:

K15DG1
- GV:Trần
Quốc Toàn

Thiết bị - CN
Giày

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K15DG1
- GV:Trần
Quốc Toàn

HTB

CLB Bo
Game

- Tiết: 1->4

Marketing
căn bản

- Tiết: 1->5
- Lớp:

K15QTKD1,
K15QTKD2,
K15QTKD3
- GV:Hồ Văn

Khôi

Những
Nguyên lý cơ
bản của Chủ
nghĩa Mác-

Lênin
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K13DG1,
K13DG2

-
GV:Nguyễn
Danh Tuấn

Những
Nguyên lý cơ
bản của Chủ
nghĩa Mác-

Lênin
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K13DG1,
K13DG2

- GV:Nguyễn
Danh Tuấn

Quản trị
hành chính
văn phòng
- Tiết: 7->8

- Lớp:
K14DG2,
K14KT,

K14QTKS
- GV:Vũ

Quang Huy
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